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Câu 4:
Tổng trở cơ thể người và những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến nó
Điện trở của người là trị số điện trở đo được giữa 2 điện cực đặt lên cơ thể người. Có thể chia điện trở người thành 3 phần: điện trở lớp da chỗ 2 điện cực đặt lên và điện trở bên trong cơ thể
Cơ thể con người có thể được xem như 1 điện trở có những trị số từ 10K - 100 K. Sự phân bố điện trở của con người tạm chia ra gồm: Lớp sừng trên da có điện trở lớn nhất, tiếp theo là xương và da có điện trở tương đối lớn, thịt và máu có điện trở bé.
Điện trở của người không phải là cố định mà thay đổi phù thuộc vào nhiều yếu tố như: tình trạng của lớp sừng trên da, diện tích và áp suất tiếp xúc, cường độ và loại dòng điện đi qua người, thời gian tiếp xúc, tần số dòng điện và trạng thái bệnh lý của người.
Khi da bị ướt hay có mồ hôi, điện trở của người giảm. Diện tích tiếp xúc càng lớn, thời gian tác dụng càng lâu thì điện trở của người càng nhỏ
Khi áp suất tiếp xúc lớn hơn 1kg/cm2 thì điện trở người gần như tỉ lệ thuận với áp suất tiếp xúc
Câu 5: 
Trình bày sự hình thành điện áp bước và các yếu tố ảnh hưởng đền điện áp bước
[bookmark: _GoBack]Điện áp bước là điện áp mà con người phải chịu khi chân tiếp xúc tại 2 điểm trên mặt đất hay trên sàn, nằm trong phạm vi dòng điện chạy trong đất khi có sự trên lệch điện thế
Sự phân bố điện áp bước xảy ra khi xuất hiện dòng điện ngắn mạch chạm đất của 1 pha trong mạng điện
Khi dòng điện chạy qua hệ thống nối đất để đi vào trong đất hay dây dẫn có điện áp bị đứt rơi trên mặt đất thì đất sẽ là điện trở tản với dòng điện này 
Người đứng hai chân trên 2 điểm có điện thế khác nhau thì sẽ chịu tác động của 1 điện áp. Hiệu điện thế đặt vào 2 chân người đứng ở 2 điểm có chênh lệch điện thế do dòng điện ngắn mạch trong đất gọi là điện áp bước
Điện áp bước được xác định bởi biểu thức:

	a: Độ lớn bước chân người, thường chọn a = 0,8m
	x: khoảng cách từ điểm chạm đất đến chân người
Từ biểu thức trên, càng xa điểm ngắn mạch chạm đất thì mẫu số càng tăng và trị số Ub càng giảm xuống. Ngoài khoảng cách 20m, điện áp bước xem như bằng 0. Ở sát nơi có ngắn mạch chạm đất, điện áp bước cũng có thể bằng 0 nếu 2 chân người đứng trên cùng một vòng đẳng thế
Mặt dù dòng điện đi trong mạch chân – chân tương đối ít nguy hiểm nhưng với điện áp Ub = 100 -250V, chân có thể bị co rút và người bị ngã xuống đất. Lúc này điện áp đặt vào người tăng lên và đường dòng điện đi qua theo mạch chính tay – chân sẽ gây ra tai nạn điện

Câu 6:
a/ Tính điện áp bước và điện áp tiếp xúc trong trường hợp sau:
[image: ]
Cho biết Iđất = 30A, Rđất = 5, x1 = 4m, x2 = 8m, đất = 100m, a = 0,5m (khoảng cách bước chân). Kết luận an toàn giữa người 1 và người 2

b/ Tính điện áp bước và điện áp tiếp xúc trong trường hợp sau:
[image: ]
Cho biết Iđất = 45A, Rđất = 5, x1 = 5m, x2 = 10m, đất = 100m, a = 1m (khoảng cách bước chân). Kết luận an toàn giữa người 1 và người 2
+ Người 1:

+ Người 2:










Người 2 sẽ gặp nguy hiểm hơn người 1 vì thiết bị không nối đất vỏ thiết bị nên người 2 sẽ chịu dòng điện qua người là: 
Cho Rngười = 2000
  
Vậy dòng qua người 2 = 76mA  10mA (dòng cho phép qua người)  nguy hiểm chêt người
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